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Quận 8, ngày   07    tháng   04    năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra đánh giá và chấm định kỳ học kỳ II năm học 2020 - 2021 
 

 ăn      n   ăn    1        n    30    n  03 năm 2021        n     o 

         o   o   ận              n    n    m     đ n      định kỳ      ỳ I  năm 

    2020 - 2021;  

Trường Trung học cơ sở Phan Đăng Lưu xây dựng kế hoạch  i   tra đánh giá 

và chấm định kỳ học  ỳ II nă  học 2020 - 2021, cụ th  như sau:  

A. M C TI U 

- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức HKII. 

- Giúp giáo viên đánh giá năng lực học tập của học sinh và kết quả giảng dạy của 

giáo viên trong nă  học. 

B  NỘI DUNG TRI N KHAI 

1. Đối tượng  ự thi 

Học sinh khối 6, 7, 8, 9 của trường. 

   C ng tá  t iển  h i 

a. Thành lập hội đồng thi  

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hội đồng coi, chấm ki m tra 

HKII. 

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban soạn đề, in đề và duyệt đề (đối với 

những  ôn đề trường). 

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm ki m tra HKII.  

b. R  đề và t   h    iểm t     

- Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề ki m tra chung ở khối 6, 7, 8, 9 gồm các môn: 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán. 

- Trường ra đề ki m tra ở khối 6, 7, 8, 9 các môn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công 

nhân, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Th  dục, Mĩ thuật. 

- Nội dung kiến thức:  

+ Khối 6, 7, 8: Từ tuần 19 đến hết tuần 32. 

+ Khối 9: Từ tuần 19 đến hết tuần 31. 



3. Thời gi n làm bài  iểm tra: 

   Đối với học sinh khối 9: 

- Môn Tin học: Ki m tra vào tiết 01 - 13g30 ngày 23/04/2021 (thứ sáu).  

- Môn Công nghệ: Ki m tra vào tiết 02 - 14g30 ngày 23/04/2021 (thứ sáu). 

- Các môn còn lại: Âm nhạc, Mĩ thuật và Th  dục ki m tra theo thời khóa bi u từ 

ngày 19/04/2021 đến 24/04/2021.  

- Ki   tra theo lịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo buổi sáng từ ngày 26/4/2021 

đến ngày 06/5/2021. 

 

Ngày Môn 
Thời 

lượng 

Thời gi n 

mở đề 
Thời gi n làm bài 

Th  H i 

26/4/2021 

Ngữ văn 90 phút 7g15 Từ 7g30 đến 9g00 

Vật lí 45 phút 9g30 Từ 9g45 đến 10g30 

Th  Tư 

28/4/2021 

GDCD 45 phút 7g15 Từ 7g30 đến 8g15 

Địa lí 45 phút 8g45 Từ 9g00 đến 9g45 

Th  Năm 

29/4/2021 

Hóa học 45 phút 7g15 Từ 7g30 đến 8g15 

TATC 60 phút 8g45 Từ 9g00 đến 10g00 

Th  B  

04/5/2021 

Toán 90 phút 7g15 Từ 7g30 đến 9g00 

Lịch sử 45 phút 9g30 Từ 9g45 đến 10g30 

Th  năm 

06/5/2021 

Sinh học 45 phút 7g15 Từ 7g30 đến 8g15 

Tiếng Anh 60 phút 8g45 Từ 9g00 đến 10g00 

b  Đối với học sinh khối 6-7-8: 

- Môn Tin học: Ki m tra vào tiết 01 - 13g30 ngày 26/04/2021 (thứ hai).  

- Môn Công nghệ: Ki m tra vào tiết 02 - 14g30 ngày 26/04/2021 (thứ hai). 

- Các môn còn lại: Âm nhạc, Mĩ thuật và Th  dục ki m tra theo thời khóa bi u từ 

ngày 26/04/2021 đến 01/05/2021.  

- Ki   tra theo lịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 04/5/2021 đến ngày 

12/5/2021. 



 

Ngày Bu i Môn Khối 
Thời 

lượng 

Thời gi n 

mở đề 

Thời gi n 

làm bài 

 
Th  B  

04/5/2021 

Sáng 
Ngữ văn 8 90 phút 7g15 Từ 7g30 đến 9g00 

Vật lí 8 45 phút 9g30 Từ 9g45 đến 10g30 

Chiều 
Ngữ văn 6-7 90 phút 13g15 Từ 13g30 đến 15g00 

Vật lí 6-7 45 phút 15g30 Từ 15g45 đến 16g30 

 
Th  Năm 

06/5/2021 

Sáng 
GDCD 8 45 phút 7g15 Từ 7g30 đến 8g15 

Địa lí 8 45 phút 8g45 Từ 9g00 đến 9g45 

Chiều 
GDCD 6-7 45 phút 13g15 Từ 13g30 đến 14g15 

Địa lí 6-7 45 phút 14g45 Từ 15g00 đến 15g45 

Th  Bảy 

08/5/2021 

Sáng 
Hóa học 8 45 phút 7g15 Từ 7g30 đến 8g15 

TATC 8 60 phút 8g45 Từ 9g00 đến 10g00 

Chiều TATC 6-7 60 phút 13g15 Từ 13g30 đến 14g30 

 
Th  H i 

10/5/2021 

Sáng 
Lịch sử 8 45 phút 7g15 Từ 7g30 đến 8g15 

Sinh học 8 45 phút 8g45 Từ 9g00 đến 9g45 

Chiều 
Lịch sử 6-7 45 phút 13g15 Từ 13g30 đến 14g15 

Sinh học 6-7 45 phút 14g45 Từ 15g00 đến 15g45 

 
Th  Tư 

12/5/2021 

Sáng 
Toán 8 90 phút 7g15 Từ 7g30 đến 9g00 

Tiếng 

Anh 

8 60 phút 9g30 Từ 9g45 đến 10g45 

Chiều 
Toán 6-7 90 phút 13g15 Từ 13g30 đến 15g00 

Tiếng 

Anh 

6-7 60 phút 15g30 Từ 15g45 đến 16g45 

 

 

 

 



4. Hình th   đề kiểm tra  

- Đề ki m tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận. 

- Riêng đối với môn Tiếng Anh thực hiện như sau: 

*M n Tiếng Anh  

- Khối 6, 7, 8: Đề thi có phần nghe (đĩa CD), phần trắc nghiệm khách quan 

chiếm 40%, phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu,…) chiếm 60%. Gồm có 

các phần sau: 

+ Nghe đọc từ máy (thời gian nghe từ 6 đến 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 đến 3 

phút, lặp lại 3 lần); 

+ Từ vựng: Trắc nghiệm; 

+ Ngữ pháp: Trắc nghiệm; 

+ Đoạn văn điền từ vào ô trống; 

+ Từ loại, chia động từ; 

+ Viết: Sắp xếp câu bị xáo trộn và biến đổi câu. 

- Khối 9: Bài ki   tra định kỳ gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và 

tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 70%, phần tự luận 30% theo đúng 

cấu trúc của đề thi tuy n sinh vào lớp 10. 

5. Đối với đề  iểm t    á  m n t ường    đề 

- Đảm bảo hình thức, nội dung ki   tra theo đúng chương trình,  ế hoạch dạy 

học; đảm bảo phù hợp giữa thời gian làm bài và nội dung ki m tra. 

- Thực hiện theo chương trình chuẩn: Biên soạn một đề ki m tra chung cho mỗi 

môn ở từng khối lớp. 

- Đối với các bài ki   tra định kỳ xây dựng ma trận kiến thức và kỹ năng với 4 

mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hi u, vận dụng, vận dụng cao); xây dựng nội dung 

đề ki m tra bao quát, thực tiễn, tiếp cận đánh giá năng lực học sinh, tăng dần các dạng 

câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc 

sống nhưng cần tránh gượng ép. 

- Cấu trúc của đề ki m tra phải đánh giá đúng và phân hóa năng lực học sinh. 

- Đề ki   tra và đáp án đề ki m tra học kì II thực hiện theo đúng th  thức văn 

bản, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Cấu trúc thư  ục đề và đáp án  i m tra 

gửi về Tổ trung học (theo mẫu). 

- Kiến thức, kỹ năng trong  i   tra đánh giá định kỳ bài ki m tra phải nằm trong 

các mức độ của “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức,  ĩ năng của chương trình 

giáo dục phổ thông” của Bộ Giáo dục và Đào tạo nă  2009 và nội dung được điều 

chỉnh tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH nă  2020. Ngữ liệu sử dụng trong bài 



ki   tra đánh giá phải phục vụ cho chuẩn kỹ năng (yêu cầu cần đạt) của bài ki m tra 

đánh giá định kỳ. 

- Đề ki m tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung ki m tra phải bảo đảm 

tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ 

ki m tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. 

- Đối với  ôn Địa lí: Học sinh từng khối lớp 6, 7, 8, 9 khi làm bài ki m tra học 

kỳ được sử dụng tập Bản đồ địa lí, tập Atlat phù hợp. 

- Giáo viên bộ  ôn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Th  dục, Mĩ thuật gửi 02 đề, hướng dẫn chấm và 

ma trận cho Phó hiệu trưởng (địa chỉ mail pdl.kiemtradinhky@gmail.com) từ 

12/04/2021 đến 17/04/2021. 

6. Lịch chấm bài kiểm tra tập trung  

Giáo viên có mặt tại trường:  

- Sáng: 7 giờ 30 đến 10g30  

- Chiều 13 giờ 30 đến 16 giờ 30  

Khối 9:  
 

STT NGÀY CHẤM MÔN GHI CHÚ 

1 Chiều thứ hai 26/04/2021 Văn, Vật Lí  Từ 13g30 đến 16g30 

2 Sáng thứ ba 27/04/2021  Văn, Vật Lí 10g30 kết thúc chấm 

thi Ngữ văn và Vật lí  

3 Chiều thứ tư 28/04/2021 GDCD, Địa lý  Từ 13g30 đến 16g30  

4 Chiều thứ nă  29/04/2021 GDCD, Địa lý, Hóa  16g30 kết thúc chấm 

thi GDCD, Địa lí và 

Hóa  

5 Thứ tư 05/05/2021 Toán, Lịch sử   16g30: Kết thúc chấm  

Toán, Lịch sử  

6 Thứ sáu 07/05/2021  Sinh, Tiếng Anh  16g30: Kết thúc chấm  

Sinh, Tiếng Anh  

- GVCN 9 hoàn tất nhập dự kiến hạnh ki m và ngày nghỉ, nhận xét: T ước 7g00 

ngày 10/5/2021. 

- 10g30 ngày 10/5/2021 (thứ hai): GVCN nhận bảng đi m tổng hợp, thực hiện 

công tác tự ki m tra, dự kiến xếp loại học lực, hạnh ki m.  

- 10g30 ngày 11/5/2021 (thứ ba): xét duyệt kết quả học tập và ki m tra chéo hồ 

sơ (Sổ GTGĐ, Học bạ,…) của học sinh lớp 9.  

mailto:pdl.kiemtradinhky@gmail.com


Khối 6-7-8:  

 

STT NGÀY CHẤM MÔN GHI CHÚ 

1 Thứ tư 05/05/2021 Văn, Vật Lí   

2 Thứ sáu 07/05/2021  Văn, Vật Lí, GDCD, Địa lí  10g30 kết thúc chấm 

thi Ngữ văn và Vật lí  

3 Thứ ba 11/05/2021 GDCD, Địa lí, Hóa học, Lịch 

sử, Sinh học  

Từ 10g30 kết thúc 

chấ  thi GDCD, Địa 

lí, Hóa học  

4 Thứ nă  13/05/2021 Lịch sử, Sinh học, Toán, Tiếng 

Anh  

- 10g30 kết thúc chấm 

thi Lịch sử, Sinh học  

- 16g30 kết thúc chấm 

thi Toán, Tiếng Anh 

- GVCN 6-7-8 hoàn tất nhập dự kiến hạnh ki m và ngày nghỉ, nhận xét: T ước 

7g00 ngày 10/5/2021. 

- 10g30 ngày 14/05/2021 (thứ sáu): GVCN nhận bảng đi m tổng hợp, thực hiện 

công tác tự ki m tra.  

- 15g30 ngày 14/5/2021 (thứ sáu): xét duyệt kết quả học tập và ki m tra chéo hồ 

sơ  hối 6-7-8.  

Trên đây là  ế hoạch ki m tra đánh giá và chấm định kỳ học kỳ II nă  học 2020 

- 2021 của trường Trung học cơ sở Phan Đăng Lưu. Đề nghị tất cả cán bộ - giáo viên 

nghiêm túc thực hiện./.  
 

 

           

- Phòng GD - ĐT Q8;  

- CB-GV-NV (qua mail, bảng thông báo);  

- Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toại  
 


